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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ


Thực hiện Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, Nghị định 14/2023/NĐ-CP ngày 20/04/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã tổ chức rà soát và xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trực thuộc Bộ Tài chính (thay thế Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung chủ yếu của dự thảo Quyết định như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2015/QĐ-TTg
1. Cơ sở pháp lý

Ngày 22/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 47/2019/QH14 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020). Trên cơ sở Luật số 47/2019/QH14, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Các văn bản trên đặt ra yêu cầu phải rà soát, đánh giá việc đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn thành lập (duy trì) đối với các loại hình tổ chức; hoàn thiện cơ cấu tổ chức của cấp Tổng cục; số lượng cấp phó của người đứng đầu đảm bảo phù hợp theo quy định.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, ngày 26/11/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán năm 2019. Để triển khai thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành 04 Nghị định và Bộ Tài chính đã ban hành 19 Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Nội dung quy định tại các văn bản trên, đặc biệt là tại Luật Chứng khoán, có tác động trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) như: sửa đổi, bổ sung quy định về Tổ chức, phát triển thị trường chứng khoán (TTCK); Quản lý, giám sát hoạt động liên quan đến chứng khoán và TTCK của các tổ chức, cá nhân; Thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn TTCK; giám sát các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về chứng khoán trong việc thực hiện mục đích, tôn chỉ, Điều lệ hoạt động… Cùng với đó là việc chuyển đổi tên gọi, mô hình hoạt động của các Sở giao dịch chứng khoán (thành lập mới Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và chuyển các Sở hiện tại thành công ty con), chuyển đổi mô hình hoạt động, tên gọi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Các thay đổi, quy định mới nêu trên đặt ra yêu cầu phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBCKNN cho phù hợp.


Ngoài ra, một số văn bản làm cơ sở pháp lý cho việc ban hành Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg đã được sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực như:


- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020.


- Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được thay thế bởi Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 28/08/2020.

- Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính đã được thay thế bởi Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017; đồng thời, vừa qua, Nghị định số 87/2017/NĐ-CP cũng đã được thay thế bởi Nghị định 14/2023/NĐ-CP ngày 20/04/2023 của Chính phủ.
2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Kết quả thực hiện Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg

Trong 7 năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg, UBCKNN đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động thị trường chứng khoán và đã đạt được những kết quả chủ yếu như sau:


Thứ nhất, công tác xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế, văn bản đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của thị trường, góp phần tạo lập khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ, đồng bộ, điều chỉnh toàn diện hoạt động của TTCK, từng bước phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế. Theo đó, từ thời điểm 01/12/2015 (ngày có hiệu lực của Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg), Bộ Tài chính (UBCKNN) đã báo cáo, trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Luật Chứng khoán 2019, trình Chính phủ ban hành 09 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 Đề án
. Bộ Tài chính đã ban hành hơn 43 Thông tư về chứng khoán và TTCK.

Thứ hai, công tác quản lý, điều hành và phát triển TTCK được thúc đẩy, qua đó giúp TTCK Việt Nam ngày càng phát triển và hoàn thiện về cấu trúc, quy mô, tổ chức thị trường giao dịch, tổ chức trung gian và thu hút sự tham gia đông đảo các nhà đầu tư; từ đó đưa TTCK Việt Nam trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn có vị trí quan trọng trong nền kinh tế, cụ thể như sau: 


(i) Về quy mô và cấu trúc thị trường: TTCK Việt Nam đã hoàn thiện về cấu trúc với việc hình thành các thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu (trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ) và TTCK phái sinh.

- Về thị trường cổ phiếu: Quy mô vốn hóa đến thời điểm 26/4/2024 đạt 6.480 nghìn tỷ đồng, tương đương 63,4% GDP ước tính năm 2023, gấp 4,8 lần so với cuối năm 2016. Thanh khoản của thị trường tăng mạnh và giữ ổn định ở mức cao. Trong giai đoạn 2018-2020 giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn 6.200 tỷ đồng. Giai đoạn từ năm 2021 đến ngày 26/4/2024, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 21.715 tỷ đồng (gấp 3,5 lần so với giai đoạn từ 2018-2020) (giá trị giao dịch bình quân phiên năm 2021 đạt 26.591 tỷ đồng/phiên, năm 2022 đạt 20.168 tỷ đồng/phiên, năm 2023 đạt 17.630 tỷ đồng/phiên, 4 tháng đầu năm 2024 đạt 24.063 tỷ đồng/phiên).

- Về thị trường trái phiếu chính phủ: Đến ngày 26/4/2024, quy mô niêm yết của thị trường trái phiếu Chính phủ là 2.037 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 20% GDP ước tính năm 2023 (gấp 2,7 lần giá trị niêm yết cuối năm 2015) và chiếm 97% quy mô toàn thị trường trái phiếu; giá trị giao dịch bình quân phiên đạt giai đoạn từ năm 2017 đến nay ở mức cao, đạt khoảng 9.000 tỷ đồng (gấp gần 2 lần giai đoạn từ năm 2014-2016); giá trị giao dịch bình quân phiên tính từ đầu năm 2024 đến ngày 19/4/2024 đạt 9.820 tỷ đồng. Quy mô huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2023 đạt hơn 1.847 nghìn tỷ đồng, bình quân đạt khoảng 264 nghìn tỷ/năm; thị trường trái phiếu Chính phủ vừa góp phần huy động vốn cho Chính phủ vừa được tái cơ cấu hiệu quả với kỳ hạn phát hành bình quân tăng (từ mức 8,3 năm của năm 2016 lên mức 12,4 năm trong năm 2023), lãi suất phát hành bình quân giảm (từ 6,49%/năm của năm 2016 xuống còn 3,53%/năm trong năm 2022), góp phần tái cấu trúc danh mục nợ, chủ động trong huy động vốn cho ngân sách nhà nước.

- TTCK phái sinh mới đi vào hoạt động từ tháng 8/2017 nhưng đã có bước tăng trưởng tốt. Đến nay đã có 03 sản phẩm chính là: hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30, hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ kỳ hạn 05 năm, hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Khối lượng giao dịch (KLGD) hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đã tăng từ 10.954 hợp đồng/phiên năm 2017 lên 212.425 hợp đồng/phiên tính từ đầu năm đến ngày 19/4/2024. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh liên tục gia tăng, đạt 1.623.474 tài khoản tại thời điểm cuối tháng 4/2024, gấp gần 95 lần so với cuối năm 2017.

(ii) Về vai trò huy động vốn: TTCK Việt Nam đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, góp phần quan trọng vào tái cơ cấu nợ công, đầu tư công, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và quá trình cổ phần hóa DNNN. Trong giai đoạn 2021-2023, giá trị huy động vốn (qua phát hành chứng khoán ra ra công chúng và phát hành riêng lẻ cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền) đạt khoảng 313 nghìn tỷ đồng, tương đương tổng giá trị vốn huy động giai đoạn 2016-2020 (311 nghìn tỷ đồng) và bằng 170% giá trị đạt được giai đoạn 2011-2015. Số doanh nghiệp cổ phần hóa và thoái vốn qua SGDCK giai đoạn 2016-2023 là 357 doanh nghiệp với giá trị đạt khoảng 38,5 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2023, giá trị huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và TPDN ra công chúng ước đạt 48.000 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2022 (chưa bao gồm khối các công ty chứng khoán).

(iii) Về hệ thống tổ chức thị trường giao dịch: Mô hình tổ chức thị trường giao dịch được hoàn thiện trên cơ sở thành lập một SGDCK thống nhất hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con; đồng thời, từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của TTCK cho phép rút ngắn thời gian thanh toán, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán.


(iv) Về hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán: tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán đã có sự phát triển cả về năng lực chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tài chính, nhờ đó đa dạng hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ của khách hàng và quản trị rủi ro trong quá trình hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp.


- Đối với công ty chứng khoán (CTCK): Tính đến hết năm 2023, toàn thị trường có 82 công ty chứng khoán đang hoạt động. Trong giai đoạn 2016 – nay, UBCKNN đã tích cực triển khai tái cấu trúc công ty chứng khoán. Theo đó, đến nay đã thu hồi giấy phép của 13 CTCK, mở thủ tục thu hồi giấy phép 06 công ty, thực hiện thủ tục giải thể 02 công ty, chấm dứt hoạt động của 01 công ty và đình chỉ hoạt động 01 công ty. Về kết quả hoạt động, trong giai đoạn từ năm 2018-2023, đa số các công ty chứng khoán hoạt động kinh doanh có lãi, khắc phục hết lỗ lũy kế trong các giai đoạn trước. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng vốn chủ sở hữu của khối các công ty chứng khoán là 232.766 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản của là 476,323 tỷ đồng. 


- Đối với khối các công ty quản lý quỹ (QLQ): đã giảm từ 52 công ty QLQ xuống còn 43 công ty QLQ đang hoạt động bình thường, 04 công ty thuộc dạng tái cấu trúc. Tổng số vốn điều lệ của các công ty đang hoạt động là 4.636 tỷ đồng; tổng vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 là 7.556 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với đầu năm 2016. Tổng tài sản quản lý của các công ty quản lý quỹ tăng trưởng mạnh, đạt 670 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 5  lần so với đầu năm 2016, trong đó tổng giá trị danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác là hơn 602 nghìn tỷ đồng.

(v) Về sự tham gia của các nhà đầu tư: TTCK Việt Nam đã thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đến hết tháng 3/2024 đạt gần 7,7 triệu tài khoản, tăng 5,5% so với cuối năm 2023 và tăng gần 4,5 lần so với đầu năm 2016. Trong đó, số lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước đạt hơn 7,64 triệu tài khoản, tăng 5,55% so với cuối năm 2023 và số lượng tài khoản nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt 45.895 tài khoản, tăng 1,13% so với cuối năm 2023. Trong nhiều năm gần đây, TTCK Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với NĐTNN, giá trị danh mục của NĐTNN có xu hướng tăng. Giá trị danh mục đầu tư của nhà NĐTNN cuối năm 2023 đạt khoảng 44,7 tỷ USD, tăng hơn 3 lần so với đầu năm 2016.

Thứ ba, công tác quản lý cấp phép, chấp thuận, giám sát, thanh tra và cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý Nhà nước ngày càng được củng cố, tăng cường. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 6/5/2024, UBCKNN đã triển khai 535 đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất, chuyên đề. Căn cứ kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra, UBCKNN đã ban hành tổng cộng 3.518 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền thu được cho ngân sách nhà nước là 273,58 tỷ đồng. Đồng thời, từ năm 2016 đến nay, UBCKNN đã phối hợp với cơ quan điều tra khởi tố 10 vụ việc về thao túng thị trường chứng khoán, công bố thông tin sai lệch.
Thứ tư, hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, tính chất, phạm vi và hình thức hợp tác đa dạng góp phần nâng cao hình ảnh và thúc đẩy sự hiện diện của TTCK Việt Nam trên trường quốc tế. UBCKNN là thành viên hết sức tích cực và chủ động của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), Diễn đàn các thị trường vốn ASEAN (ACMF) và Hội đồng phân loại tài chính bền vững ASEAN (ASEAN Taxonomy Board). Tính đến tháng 5/2024, UBCKNN đã ký kết 30 Biên bản Ghi nhớ (MOU) với đối tác là các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán các nước và tổ chức quốc tế.
Thứ năm, việc quản lý bộ máy, biên chế của UBCKNN đảm bảo tinh gọn, hợp lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Theo đó, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 02 phòng thuộc Cục Công nghệ thông tin thuộc UBCKNN, đảm bảo việc tổ chức phòng thuộc Cục đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định.
2.2. Tồn tại, hạn chế trong thực hiện Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg


a) Hạn chế trong việc thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về chứng khoán và TTCK tại khu vực phía Nam
Căn cứ quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ (nay là Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020), các Tổng cục và tương đương thuộc Bộ không tổ chức cơ quan đại diện tại các tỉnh, thành phố. Theo đó, Cơ quan đại diện của UBCKNN tại Tp. Hồ Chí Minh được chuyển thành Đại diện Văn phòng UBCKNN tại Tp. Hồ Chí Minh tại Quyết định 48/2015/QĐ-TTg. Đối với đơn vị tương đương Tổng cục không có ngành dọc tại địa phương như UBCKNN, việc không duy trì Cơ quan đại diện tại Tp. HCM đã dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành tại các địa bàn trọng điểm phía Nam, đặc biệt là Tp. Hồ Chí Minh (nơi tập trung nhiều công ty đại chúng, công ty niêm yết, các định chế tài chính trung gian, nhà đầu tư). Mô hình hoạt động của Đại diện Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh (chỉ được thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tổng cục) không cho phép đơn vị này thực hiện các chức năng liên quan đến quản lý, giám sát các hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; trong khi đó, các gian lận, vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán ngày càng tăng về số lượng, quy mô và độ phức tạp. Theo đó, để khắc phục hạn chế, bất cập này, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát của UBCKNN trong điều kiện Luật Chứng khoán năm 2019 đã bổ sung nhiều quy định về nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về chứng khoán và TTCK, UBCKNN cần thiết có 1 đơn vị có đủ vị trí pháp lý (tương tự như Cơ quan đại diện của UBCKNN tại TP. HCM trước đây) để thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán tại khu vực miền Nam nói chung và Tp. Hồ Chí Minh nói riêng.

b) Về số lượng Phó Chủ tịch UBCKNN

Tại thời điểm Quyết định 48/2015/QĐ-TTg được ban hành (ngày 08/10/2015), theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ thì số lượng cấp phó của người đứng đầu Tổng cục được quy định“không quá 03 người”. Căn cứ quy định trên của Nghị định 36/2012/NĐ-CP, nội dung quy định liên quan đến số lượng Phó Chủ tịch của UBCKNN tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 48/2015/QĐ-TTg được quy định như sau:“Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Chủ tịch và không quá 03 Phó Chủ tịch”. 

Trong thời gian qua, UBCKNN đã nghiêm túc thực hiện quy định trên về số lượng cấp Phó. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện quy định trên trong thời gian qua cho thấy, cùng với sự phát phát triển và gia tăng về quy mô của thị trường như đã báo cáo nêu trên, các nhiệm vụ, công việc đặt ra đối với đội ngũ Lãnh đạo UBCKNN hết sức nặng nề và áp lực. Trong gian đoạn tới, khi thực hiện các nhiệm vụ mới đặt ra tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; nhiệm vụ tái cơ cấu TTCK đến năm 2025; nhiệm vụ phát triển thị trường đến năm 2030; ... khối lượng, tính chất phức tạp của công việc đặt ra đối với đội ngũ Lãnh đạo của UBCKNN càng tăng thêm, đặc biệt là công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản, chính sách về chứng khoán và TTCK; phát triển sản phẩm mới; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường trong bối cảnh các gian lận trên thị trường ngày càng tăng với phương thức ngày càng tinh vi. Vì vậy, cần thiết phải xem xét, bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch UBCKNN để đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đồng thời, việc quy định số lượng 04 Phó Chủ tịch đối với UBCKNN cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 (“Số lượng cấp phó của người đứng đầu tổng cục không quá 04”).
Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, khắc phục một số những hạn chế, vướng mắc nêu trên, việc xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thay thế Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 là cần thiết.

II. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc và định hướng sau:
1. Tiếp tục kế thừa những nội dung còn phù hợp tại Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg; đồng thời, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của UBCKNN đảm bảo phù hợp với những thay đổi của Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đảm bảo đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
2. Thực hiện nhất quán chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc kiện toàn, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, trên cơ sở đó tổ chức hợp lý các cục, vụ, đơn vị thuộc Tổng cục thuộc Bộ Tài chính đảm bảo đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp theo quy định pháp luật; phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức, đơn vị.

3. Quy định cụ thể số lượng cấp phó của UBCKNN nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.
III. CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Bố cục của dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm 05 Điều:
Điều 1. Vị trí và chức năng

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
Điều 4. Lãnh đạo
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
2. Nội dung sửa đổi, bổ sung

2.1. Về vị trí, chức năng của UBCKNN

Để đảm bảo tính khái quát và phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 101/2020/NĐ-CP), trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 1 về vị trí, chức năng của UBCKNN được quy định tại Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg như sau:
“1. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán và tổ chức thực thi pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính”.
2.2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của UBCKNN
a) Bổ sung nhiệm vụ tổ chức, phát triển thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán (khoản 6 Điều 2 dự thảo Quyết định)
Điểm b Khoản 1 Điều 9 Luật Chứng khoán 2019 bổ sung vai trò, nhiệm vụ của UBCKNN trong việc tổ chức, phát triển thị trường chứng khoán và nhấn mạnh vai trò trực tiếp quản lý, giám sát của UBCKNN. Do vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nhiệm vụ của UBCKNN trong việc “Tổ chức, phát triển thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật”.

b) Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của UBCKNN đối với các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (khoản 8 Điều 2 dự thảo Quyết định) và chuyển nhóm nhiệm vụ liên quan đến việc chấp thuận đưa vào giao dịch các loại chứng khoán mới, phương thức giao dịch mới, hệ thống giao dịch chứng khoán thành Khoản riêng (khoản 9 Điều 2 dự thảo Quyết định)
Luật Chứng khoán năm 2019 quy định về Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, chuyển đổi Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; đồng thời quy định nhiệm vụ quản lý, giám sát cụ thể của UBCKNN đối với các tổ chức này (Điểm d Khoản 1 Điều 9). Theo đó, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ nêu trên của UBCKNN cho phù hợp với quy định của Luật như sau: “Quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; chấp thuận các quy định, quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; yêu cầu Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sửa đổi quy định, quy chế liên quan đến hoạt động nghiệp vụ; đình chỉ, hủy bỏ quyết định liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, chỉ đạo Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nghiệp vụ trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư” (khoản 8 Điều 2 dự thảo Quyết định).
Ngoài ra, chuyển nhóm nhiệm vụ liên quan đến việc chấp thuận đưa vào giao dịch các loại chứng khoán mới, phương thức giao dịch mới, hệ thống giao dịch chứng khoán thành Khoản riêng (khoản 8 Điều 2 dự thảo Quyết định) do đây là các nhiệm vụ độc lập với các nhiệm vụ liên quan đến các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

c) Bổ sung nhiệm vụ về quản lý, giám sát hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán của các tổ chức, cá nhân (Khoản 10 Điều 2 dự thảo Quyết định)

Để cụ thể hóa quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Luật Chứng khoán năm 2019, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung nhiệm vụ của UBCKNN trong việc quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.

d) Bổ sung thẩm quyền của UBCKNN trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thị trường chứng khoán (Khoản 12 Điều 2 dự thảo Quyết định)

Để kịp thời xử lý các nguy cơ, rủi ro hệ thống, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung thẩm quyền của UBCKNN trong việc thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đồng thời, việc bổ sung thẩm quyền nêu trên cũng đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Luật Chứng khoán năm 2019, Khoản 3 Điều 302 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

đ) Sửa đổi, bổ sung, biên tập lại một số nhiệm vụ hoặc đưa ra khỏi Quyết định một số nhiệm vụ đảm bảo khoa học và phù hợp với thực tiễn quản lý
- Đưa ra khỏi Quyết định một số nhiệm vụ như: (i) trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định “quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động”; (ii) ban hành “văn bản quy phạm nội bộ”, “văn bản cá biệt” thuộc phạm vi quản lý của UBCKNN do các văn bản này không được ban hành trong lĩnh vực chứng khoán hoặc không có theo quy định pháp luật; (iii) đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức do chuyển nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng nêu trên cho Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính theo quy định tại Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ (điểm b khoản 1, khoản 3 và khoản 15 Điều 2 dự thảo Quyết định).

- Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ về trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định “kế hoạch phát triển thị trường chứng khoán hàng năm” thành “Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” để đảm bảo bao quát và phù hợp với nhiệm vụ thực tế hiện nay của UBCKNN (điểm b khoản 2 Điều 2 dự thảo Quyết định).

- Biên tập lại một số nhiệm vụ: (i) về cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề (ii) về thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; (iii) về đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề chứng khoán; (iv) về hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chứng khoán; (v) về giám sát tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đảm bảo phù hợp với quy định tại các điểm c, g, l, p, n khoản 1 Điều 9, Điều 129 Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều 18 Luật Thanh tra.
- Bổ sung nhiệm vụ “rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý; tự kiểm tra văn bản theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính” để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (đoạn cuối khoản 19 Điều 2 dự thảo Quyết định).
- Biên tập lại một số nhiệm vụ quản lý nội ngành: (i) về quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; (ii) quản lý tài sản, các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 25 Điều 2 Nghị định số 14/2023/NĐ-CP và bao quát nhiệm vụ thực tế.
- Sửa đổi, bổ sung một số cụm từ khác đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn quản lý trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2.3. Về tổ chức bộ máy

a) Về rà soát tiêu chí thành lập các đơn vị thuộc UBCKNN

Căn cứ quy định tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 của Chính phủ, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020), Bộ Tài chính đã tổ chức rà soát 13 Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và 02 đơn vị sự nghiệp thuộc UBCKNN, đảm bảo các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ độc lập tương đối và đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định, cụ thể:

- 10 Vụ tổ chức không phòng và có từ 31 biên chế đến 38 biên chế công chức; Cục Công nghệ thông tin tổ chức 04 phòng có 32 biên chế, Văn phòng có 51 biên chế, Thanh tra có 22 biên chế;

- 02 đơn vị sự nghiệp thuộc UBCKNN có mục tiêu, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, được tổ chức phù hợp với quy hoạch ngành, lĩnh vực, có số biên chế được giao năm 2024 lần lượt là 24 và 62 người.

b) Về Thanh tra chứng khoán
Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ đưa ra khỏi Quyết định nội dung quy định về “Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sự chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính.” do trước đây mô hình của Thanh tra chứng khoán đặc thù so với các đơn vị làm công tác thanh tra tại các tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ khác (là Vụ tham mưu). Tuy nhiên, hiện nay, một số Tổng cục, Cục thuộc Bộ cũng được tổ chức cơ quan thanh tra nếu đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Thanh tra. Do đó, mô hình, nhiệm vụ và các chức danh của Thanh tra chứng khoán sẽ thực hiện theo quy định chung của pháp luật về thanh tra (bao gồm cả pháp luật về thanh tra chứng khoán) nên không cần quy định cụ thể tại dự thảo Quyết định.

4. Về số lượng cấp phó UBCKNN
Để tăng cường công tác quản lý, điều hành trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể số lượng cấp phó của UBCKNN không quá 04.

IV. VỀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA

Hồ sơ dự thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCKNN đã lấy ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan có liên quan (Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; lấy ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung tham gia của các Bộ, cơ quan liên quan đã được Bộ Tài chính tổng hợp, tiếp thu, giải trình cụ thể theo bảng đính kèm.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thay thế Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg.
Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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